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	PHỤ LỤC II
CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

	STT
	Tên Tổ chức
	Địa chỉ

	001
	Công ty CP
Tư vấn Xây dựng
PHÚC KIẾN
	- Số 176, đường Nguyễn Trãi, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.646.555
- Fax: 0663.646.555
- Email: phuckien.tn@gmail.com

	002
	Công ty TNHH
HƯNG THUẬN PHÁT TÀI
	· Số 1/3, hẻm 25, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913.955.126

	003
	Công ty TNHH
HUỲNH VƯƠNG
	- Số 18/1 khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913.955.580-0914.855.980

	004
	Công ty cổ phần
HẢI ĐĂNG
	- Số 370, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.815.812
- Email: cty.cp.haidang@gmail.com
- Website: haidangjsc.net

	005
	Công ty TNHH
TÂN NGỌC LỰC
	- Số 304/4, đường 30/4, khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.823.458 
- Fax: 0663.624.690
- Email: tanngocluctn@yahoo.com.vn

	006
	Công ty CP
PHÚ THỊNH
	- Số 18, đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
· Điện thoại: 0663.818.180 -0663.778.777
- Fax: 0663.818.180
- Email: phuthinhtn@yahoo.com.vn

	007
	Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh
(TANIDECO)
	- Số 90, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.887.887
- Fax: 066.3826480
- Email: tanideco@tanideco.com 
- Website: www.tanideco.com

	008
	Công ty CP Tư vấn
xây dựng tổng hợp
Tây Ninh
	- Số 490, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.826.135 -3822.515
- Fax: 0663.814.039

	009
	Công ty TNHH
TÂY NAM PHÁT
	- Trụ sở chính: Số 28/17, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Chi nhánh: Số 27 hẻm 1, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.820.712 – 0663.811.000
- Fax: 0663.811.000
- Email: tnp@gmail.com

	010
	Công ty TNHH
Xây dựng & Thương mại
ĐỒNG PHÁT
	- Số 243, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3815867  
- Fax: 066.3815867 
- Email: dongphat04@gmail.com
- Văn phòng đại diện: Số 63, đường Trường Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	011
	Công ty TNHH
TÂN LẬP THÀNH
	- Số 067, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.38422439

	012
	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng
ĐẠI HƯNG
	- Số 24/1, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại: 0663.838.216
- Văn phòng đại diện: Số 77, hẻm 7, đường Lạc Long Quân, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại: 0663.622.498
+ Fax: 0663.622.498

	013
	Công ty CP
ĐÔNG ĐÔ
	- Số 458, đường Lạc Long Quân, Khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3622868  
- Fax: 066.3622868  
- Email: dongdotn@gmail.com

	014
	Công ty TNHH
THÁI NGUYÊN KHANG
	- Số 137/5, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3623777-0984444450.  
- Email:
 thainguyenkhang@yahoo.com.vn

	015
	Công ty CP đầu tư TDIF
	- Số 7A, khu dân cư Bình Phong, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.879.586
- Fax: 0663.879.587
- Email: tdif.dautuxaydung@gmail.com

	016
	Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng
Tây Ninh
	- Số 014, Đường Lê Lợi, Phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.821.214 – 0663.826.260
- Fax: 0663.821.214


	017
	Công ty TNHH
HOA SEN
	- Số 18/18, đường Phạm Tung, Khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại: 0663.630.777
+ Email: hoasencty77@yahoo.com
- Văn phòng đại diện: Số 80, đường Nguyễn Văn Thắng, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


	018
	Công ty TNHH
THẾ HÀNH
	- Số 34, đường Lê Văn Tám, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại: 0663.827.104 – 0984.009.103
+ Email: congtythehanh1@gmail.com

	019
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại NHẬT TRUNG
	- Số 318, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3625620 -066.3811267
- Fax: 066.3811267
- Email: ctyxdnhattrung@gmail.com

	020
	Công ty CP Tư vấn
xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh
	- Số 213, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3810553 – 066.3822489
- Fax: 066.3822489
- Mail: ctcptvxdnn@vnn.vn

	021
	

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng
Tây Ninh
	- Số 003, đường Trương Định, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.815.766
- Fax: 0663.815.766
- Email: tnpc2004@gmail.com

	022
	Công ty TNHH
VIỆT THU

	- Số 15, đường Trần Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.820.160
- Fax: 0663.628.222
- Email: vietthultd@gmail.com

	023
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình
742
	- Số 187, đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.820.802

	024
	Công ty TNHH
VŨ HOAN
	- Số 629, đường Trần Văn Trà, ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3819548 -0918327616
- Fax: 066.3819548
- Email: vuhoanxd@yahoo.com.vn

	025
	Doanh nghiệp tư nhân
HỒNG HIỀN
	- Tổ 6, ấp Đá Hàng (Số nhà 34A), xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.854.473
- Fax: 0663.535.354

	026
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại THIÊN LÂM
	- Số 38, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.611.612
- Fax: 0663.922.043.
- Email: thienlamtn@gmail.com

	027
	Công ty TNHH MTV NAM PHƯƠNG
	- Số 199, đường Quan Âm Các,  ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.827.623
- Fax: 0663.827.623
- Email: 
namphuongtnco@gmail.com

	028
	Công ty TNHH MTV AN THÁI
	- Số E3/3, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.844.384
- Email: 
congtyanthai2009@gmail.com

	029
	Công ty TNHH
TIẾN NAM VIỆT
	- Số 238 đường Phạm Hùng, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663757555 - 09076895555.
- Fax: 0663757555
- Email: 
tiennamviettn@yahoo.com

	030
	Công ty TNHH
TỶ LỘC PHÁT
	- Số A32, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.841.964 – 01689.693.006.

	031
	Công ty TNHH MTV DƯƠNG HOÀNG NAM
	- Số 23/4A, ấp Trường Hòa, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.847.667
- Fax: 0663.847.667

	032
	Công ty TNHH MTV PHÚC KHANG
	- Số 291, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663825551 - 0913720598.
- Fax: 0663825551.
- Email: phuckhangtxtn@gmail.com

	033
	Công ty TNHH MTV VÕ AN THƯ
	- Số 248, tổ 4, ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0983.277.221

	034
	Công ty TNHH
Xây dựng PNP
	- Số 165, đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0983.277.221
- Email:  truongphi.con.eng@gmail.com

	035
	Công ty TNHH
Xây dựng 18-5
	- Số 86, Khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.876.448
- Fax: 0663.876.448


	036
	Công ty TNHH
THÁI HÒA
	- Số 9, Hẻm 5, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.827.989
- Fax: 0663.827.989
- Email: ctytnhhthaihoa@yahoo.com

	037
	Doanh nghiệp tư nhân HỒNG PHƯỢNG
	- Số G1/36B, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.841.397 – 0913.884.412

	038
	Công ty TNHH MTV Xây dựng An Điền Phú
	- Số 638, đường 786, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 01688.092.009
- Fax: 0663.715.807
- Email: andienphu2012@gmail.com

	039
	Công ty TNHH
THANH LONG
	- Số C1/8A, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.842.915 – 0913.884.112.
- Fax: 0663.842.915.
- Email: thanhlongxaydung1964@gmail.com

	040
	Công ty TNHH
SONG TOÀN HUY
	- Số 63, Hẻm 59, đường CMT8, Khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 09131346000.
- Email: ctysongtoanhuy@gmail.com

	041
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại  QUỐC THỊNH
	- Số 496, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.824.448

	042
	Công ty TNHH
NGUYỄN PHI DŨNG
	- Số 151, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.823.474
- Fax: 0663.823.474
- Email: nguyenphidungtn@gmail.com

	043
	Công ty TNHH
THÀNH LỢI
	- Trụ sở chính: Số 50 (cũ 11/54B) đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại: 066.3840438
- Văn phòng đại diện: Số 36, hẻm 14, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại: 0663.922.219
+ Fax: 0663.922.219
+ Email: thanhloitayninh1@yahoo.com

	044
	Công ty CP
NGỌC PHÚC
	- Số 7, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.811.333
- Fax: 0663.811.333
- Email: ctcpngocphuc@yahoo.com

	045
	Doanh nghiệp tư nhân THANH TOAN
	- Số A16/22, đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.828.185 – 01684.369.457
- Email: dnthanhtoan@gmail.com


	046
	Doanh nghiệp tư nhân HẢI ĐĂNG KHOA
	- Tổ 3, ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.843.406 – 0909.498.979
- Fax: 066.3843406
- Email: haidangkhoa.bc@gmail.com

	047
	Công ty TNHH
KÍNH ĐĂNG KHOA
	- Tổ 3, ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0908.681.600 – 0908.004.112

	048
	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Kỳ
	- Số 20/5, đường Điện Biên Phủ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0662.212.057 
- Email: caoky559@yahoo.com

	049
	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng PHÚC AN
	- Số 016, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3818192 
- Fax: 066.3818192
- Email: phucan91@yahoo.com

	050
	Công ty TNHH
GIA LONG
	- Số 131, đường Âu Cơ, ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại: 066.36261001 
+ Fax: 066.36261001 
+ Email: gialong.co.ltd@gmail.com
- Văn phòng đại diện: Số 226, đường Võ Thị Sáu, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	051
	Công ty TNHH NGUYỄN GIA PHÁT
	- Số 263/2A, khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại: 0913.668.762
+ Email: thetri75@yahoo.com.vn

	052
	Công ty TNHH MTV LÂM PHAN
	- Số 42, Hẻm 3, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3822834
- Fax: 066.3822834

	053
	Công ty TNHH
PHI HÙNG
	- Số 17C27, Hẻm 33, đường 30-4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913.647.773
- Fax:  066.3826318
- Email: annhihp@gmail.com

	054
	Công ty TNHH 
THIỆN ĐỨC
	- Số 16, đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại: 0663.844.744
+ Fax:   0663.844.744
+ Email: ctytnhhthienduc@gmail.com

	055
	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ
TÀI TRƯỜNG THỊNH
	- Số 169, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0919.220.966
- Fax:  066.3250379
- Email: taitruongthinh@gmail.com

	056
	 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình TAM ĐẢO
	- Số 47, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0918120897
- Email: nguyen_kieuoanh1999@yahoo.com.vn

	057
	Công ty TNHH
Tư vấn xây dựng
NHẬT PHÁT
	- Số 200, đường 30/4, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3601283
- Fax:  066.6250636
- Email: tvxdnhatphat@yahoo.com

	058
	Công ty TNHH MTV
 Tư vấn Thiết kế xây dựng
HÙNG DƯƠNG
	- Số 368, tổ 3, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.536.090
- Email: tvxdhungduong@gmail.com

	059
	Công ty TNHH
BÁCH NIÊN VẠN THÀNH
	- Số 541, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913885952
- Email: hoquocthai.1963@gmail.com

	060
	Công ty TNHH
MINH HẢI
	- Số 10/36, hẻm 79, đường CMT8, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.822.268
-Email: congtyxaydungminhhaitn@yahoo.com

	061
	Công ty TNHH
ĐẮC LỘC PHÁT
	- Số 176 đường Nguyễn Văn Linh, ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0907.631.217

	062
	Công ty TNHH
CÔNG CHÁNH
	- Số 41, hẻm 2, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.922.777
- Fax: 0663.922.777
- Email: thao1212@gmail.com

	063
	Công ty TNHH MTV HẠNH PHÁT TÂY NINH
	- Tổ 32, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.854.756
- Fax: 0663.854.756
- Email: hieu742@yahoo.com.vn

	064
	Công ty TNHH
MTV Xây dựng
AN HỒNG NGUYÊN
	- Số 112, đường Đặng Ngọc Chinh, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0937277070
- Email: letruongan80@gmail.com


	065
	Công ty TNHH
TÂN DÂN
	- Số 254, đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.827.286 
- Fax: 0663.827.286 

	066
	Công ty TNHH MTV PHƯƠNG UYÊN
	- Số 15A, khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.730.669 – 0972.323.727

	067
	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng CƯỜNG PHÁT
	- Số 70/5B, ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.844.785 – 0913.600.407
- Email: nghitvtn@gmail.com


	068
	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng MINH HƯNG
	- Số 183A, đường Tua Hai, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.825.681 – 0983.787.519
- Email: congtyminhhung68@yahoo.com.vn


	069
	Doanh nghiệp tư nhân THÚY NHƯ
	- Tổ 16, ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0984.594.566
- Email: dntnthuynhu@gmail.com

	070
	Công ty CP
Tư vấn và Xây dựng HIỆP ĐỒNG TÂM
	- Số 163, đường Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0665.094.056-0663.603.604
- Fax: 0663.603.604
- Email: hdtco@gmail.com

	071
	Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Highland
	- Số 47A, Đường Lê Duẩn, Khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.730.882
- Fax: 0663.730.882
- Email: tvdvnguyenhoang@gmail.com

	072
	DNTN Xây dựng thủy lợi kiến thiết Tây Ninh
	- Số 011, đường Pasteur, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.823.120 – 0913.955.690

	073
	Công ty TNHH
TRUNG DUNG
	- Số 257, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913.605.452
- Email: ctytrungdungtn@yahoo.com

	074
	Công ty TNHH
HOÀNG KIM
	- Số 171, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 4, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.622.239 – 0933.710.992
- Email: tnhhhoangkim@yahoo.com.vn

	075
	Công ty TNHH MTV ĐOÀN THẮNG PHÚ
	
- Số 80, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 1, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0949.464.556
- Fax: 0663.819.548
- Email: ctydoanthangphu@gmail.com


	076
	Công ty TNHH
THIÊN TÂM
	- Số H2/7, hẻm 12, đường Châu Văn Liêm, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3646439 
- Email: tnhhhoangkim@yahoo.com.vn

	077
	Công ty TNHH MTV NGUYÊN TÂM
	- Số 048, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 3, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0909.846.779

	078
	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ ĐỒNG TIẾN
	- Số 1019, đường CMT8, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0666.250.485 – 0903.078.454
- Email: dongtienltdtayninh@gmail.com

	079
	Công ty TNHH
HOÀNG MỸ
	- Số 023, Đường Lê Văn Tám, Khu phố 3, Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.250.609 
- Email: chanhhoangmy@gmail.com

	080
	DNTN TUẤN VY
	- Tổ 3, ấp Phước Tân, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0903.072.225
- Email: dntntuanvy@gmail.com

	081
	Công ty TNHH
NHÂN ĐẤT VIỆT
	- Số 47, đường B, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.827.779
- Fax: 0663.827.779 
- Email: nhandatviet@gmail.com

	082
	Công ty TNHH
Khảo sát thiết kế
MIỀN ĐÔNG
	- Số 39/2C, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913822418.
- Email: xaydungmiendong123@gmail.com

	083
	DNTN PHÚ HƯNG
	- Số 89, Quốc lộ 22, tổ 57, ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.885.010 - 0913955165.
- Email: thuongphuhungtn@gmail.com

	084
	Công ty CP Thương mại
THANH ĐIỀN
	- Số 118, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0938.515.949

	085
	Công ty CP Tư vấn
xây dựng VÕ HỒ
	- Số 4B, hẻm 23, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
· Điện thoại: 0986.331.171

	086

	Công ty CP Xây dựng AR.E
	- Số 03, Hẻm 31, đường CMT8, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0984.594.504 – 0909.396.805
- Email: congtyar.e@gmail.com

	087
	Công ty TNHH
ĐẠI NAM
	- Số 25A, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 3, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.631.414 
- Fax: 0663.631.414
- Email: dainamltd@yahoo.com

	088
	Công ty TNHH
Xây dựng - Thương mại Huỳnh Ngọc Lương
	- Số 419, Đường Lê Duẩn, Khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3731437 - 0919215078 
- Email: luonghuynhqn76@gmail.com

	089
	Công ty TNHH Xây dựng
THANH TUẤN PHÁT
	- Số 15B52, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3826801 - 0908281466 
- Email: ngotuantv@yahoo.com.vn

	090
	Công ty TNHH
THÔNG THUẬN PHÁT
	- Số 151, đường Nguyễn Trãi, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.823.590 – 0663.625.047 – 0984.799.799 
- Fax: 066.3823590

	091
	Công ty TNHH
HÙNG HÙNG HUY
	- Tổ 6, Đường, Khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0918.001.157 

	092
	DNTN Xây dựng thủy lợi
THUẬN HÒA
	- Số 8/27, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3824373 - 0913884942 
- Fax: 066.3824373
- Email: dntn_thuanhoa@yahoo.com.vn

	093
	Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại
LIÊU DƯƠNG
	- Số 129, Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913.151.300 
- Email: lieuduongcongty@yahoo.com.vn

	094
	Công ty TNHH
TV XD & TM
THỊNH TIẾN

	- Số 101/6B, đường Phạm Hùng, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.836.686
- Email: thinhtienvtk@gmail.com

	095
	Công ty TNHH
TOÀN TÀI TÂY NINH

	- Tổ 6, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.777.903

	096
	Công ty TNHH MTV
NGUYỄN NHẬT HUY

	- Số 10, hẻm 58, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0989.780.747
- Email: nguyennhatluan76@gmail.com

	097
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ
LỢI THUẬN THẮNG
	- Số 19/10, ấp Tân Phước, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0973.484.949 

	098
	Công ty TNHH MTV
THẾ THỦY
	- Tổ 8, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.720.206

	099
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại PHÁT LONG
	- Số H72/3, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3621068
- Email: thanhphatlong@gmail.com

	100
	Công ty TNHH
Xây dựng công nghiệp
MINH DŨNG
	- Số 49, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.841.182

	101
	Công ty TNHH MTV
Cầu đường TÂY NAM

	- Số 1165, đường CMT8, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0937.863.542

	102
	Công ty TNHH MTV
LÂM CHÂU PHÁT

	- Số 15/5B, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 01227.989.877

	103
	Công ty TNHH
MAI NGUYÊN
	- Số G2/9B, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.830.003

	104
	Công ty TNHH
Thiết kế Xây dựng
THIÊN NAM
	- Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0983.789.475

	105
	Công ty TNHH MTV
PHƯƠNG THẢO NGHI

	- Số 9, tổ 7, khu phố 2, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0907.744.436

	106
	Công ty TNHH
THÀNH HƯNG
	- Số 23, hẻm 17A, đường CMT8, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.829.506
- Email: tam0177@gmail.com

	107
	Công ty TNHH MTV
Thương mại – Tư vấn và Đầu tư xây dựng
THÀNH LONG WAP
	- Số A14/3B, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0909.243.391
- Email: cong200972@gmail.com

	108
	Công ty TNHH
NHƠN NGHĨA
	- Số 101, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 01696.535.801

	109
	Công ty TNHH MTV HẢI HẰNG ANH
	- Đường Dương Minh Châu, tổ 2, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.822.854

	110
	Công ty TNHH
HỒNG PHÚC
	- Số 137, đường Phan Bội Châu, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0985.879.619
- Email: hongphuc.cty@gmail.com

	111
	Công ty TNHH
TRUNG NAM
	- Số 140, đường Phạm Hùng, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.831.039
- Fax: 0663.831.039

	112
	Doanh nghiệp tư nhân AN NGỌC
	- Số 41, tổ 3, ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0933.332.737

	113
	Công ty TNHH 
TÂY PHỐ
	- Số 2A, đường 29A4 Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0666.271.617

	114
	Công ty CP Tư vấn thiết kế - Đo đạc và Xây dựng
PHÚ MỸ THÀNH
	- Ô 3, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.515.545

	115
	Công ty TNHH MTV
NGUYÊN PHƯƠNG
	- Tổ 5, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.859.401

	116
	Công ty TNHH 
THIÊN TRƯỜNG FC
	- Số 28/33, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.810.570

	117
	Công ty TNHH
Tư vấn Xây dựng 
ĐỨC PHÁT
	- Số 6/2, hẻm 33, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.820.962

	118
	Công ty TNHH
Xây dựng
SƠN QUỐC THANH
	- Số 58 đường Phạm Văn Xuyên, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0983.626.959

	119
	Công ty TNHH
Tư vấn xây dựng
ĐẮC HUY
	- Số 6/1 hẻm 33, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.825.268
- Fax: 0663.822.489

	120
	Công ty TNHH MTV
DANH TIẾN
	- Tổ 12, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0982.990.838

	121
	Công ty TNHH
TRẦN HÀ
	- Tổ 4, tỉnh lộ 19, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.880.605

	122
	Doanh nghiệp tư nhân
KHÁNH NHÂN
	- Số 4, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.825.197

	123
	Công ty CP Phát triển công nghệ Cơ khí
Xây dựng BVC
	- Ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.810.524
- Fax: 0663. 631.727

	124
	Công ty TNHH MTV NATACO
	- Số 103, hẻm số 4, đường Nguyễn Huệ, ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.841.691
- Fax: 0663. 841.691
- Email: nataco.tn@gmail.com

	125
	Công ty CP Xây dựng – Thương mại Đầu tư và Phát triển du lịch
VẠN LỢI
	- Tổ 4, ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0996.690.949

	126
	Công ty TNHH MTV ĐĂNG VÂN
	- Số 204, đường Võ Thị Sáu, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0663.850.122
-Email: ctydangvan.dv@gmail.com

	127
	Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ
THÁI BÌNH AN
	- Số 043, đường Pasteur, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0977.002.177
-Email: nguyenhungcd83@gmail.com

	128
	Công ty TNHH MTV NGỌC MINH THÀNH
	- Số 19/15, đường Nguyễn Lương Bằng, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0982.456.137

	129
	Công ty TNHH
HIỆP NINH
	- Số 144, đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0907.755.575

	130
	Công ty TNHH
MTV Xây dựng
THANH CAO TRÍ
	- Số 23/4, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0989.012.276

	131
	Công ty TNHH
MTV Xây dựng
VẠN AN NGUYỄN
	- Số 336, ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 01284.047.758

	132
	Doanh nghiệp tư nhân
TRẦN PHÚC ĐẠT
	- Số 576, ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0973.242.227

	133
	Công ty TNHH
Duy Thành Techcons
	- Số 023, đường Phạm Văn Xuyên, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0988.414.648
- Email: ctyduythanhtechcons@yahoo.com.vn

	134
	Công ty TNHH
Xây dựng NHỰT LẬP
	- Số 7A48, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3815064

	135
	Công ty TNHH MTV Đức Huy - Phước Vinh
	- Số 93, tổ 4, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0966.351.651

	136
	Công ty TNHH MTV TOÀN NHẤT SINH
	- Số 80, đường Nguyễn Huệ, Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0908.332.252

	137
	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng HOA ĐẤT
	- Số 372, đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.717.777
- Email: ctyhoadat@gmail.com

	138
	Công ty TNHH ĐT - XD THIÊN HẢI
	
- Số 14, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.6279552



	139
	DNTN Xây dựng
BÌNH MINH
	- Khu A, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.827.188 – 0913. 884.354

	140
	Cty TNHH
Đầu tư - TM & XD
NHẤT TÂM
	- Số C34/5, Khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.765.555


	141
	Doanh nghiệp tư nhân
TRUNG QUÂN
	· Số 1307, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại: 0663.876.207 – 0918. 266.239

	142
	Công ty TNHH XD & TM
QUANG TRUNG 
TÂY NINH
	- Số 96/2, đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913.656.432
- Email: quangtrungtani@gmail.com

	143
	Công ty TNHH XD TRƯỜNG PHÁT
	- Số 04/52, Khu phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0982.400.216.
- Email: kysutranduyen@gmail.com

	144
	Công ty TNHH
ĐỒNG THUẬN HÀ
	- Số 15, đường 30/4, phường III, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0906.899.155
- Email: dongthuanha@yahoo.com

	145
	Công ty XD
PHƯƠNG TÂM
	- Số 033, đường Võ Văn Truyện, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.812.060
- Email: 
phuongtamtn@yahoo.com

	146
	Công ty TNHH
Tư vấn & Xây dựng
THIÊN LONG
	- Số 38/14, KP 5, phường III , TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.827.623
- Fax: 0663.821.712
- Email: thienlongxd@gmail.com

	147
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp GÓC VIỆT
	- Số 61, đường Trần Hưng Đạo, KP4, phường II, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.828.807 – 0938. 909.097

	148
	Công ty TNHH
TM – DV – Kỹ thuật
HƯNG MINH TÂM
	- Số 541, đường 30/4, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0662.475.007
- Fax: 0666.250.007
- Email: hungminhtamelectric@gmail.com

	149
	Công ty TNHH
Xây dựng TU DO
	- Số 10/8, ấp Long Kim, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663 840290 
-Email:trongnhankhaosat@gmail.com

	150
	Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ PHÚC THỊNH
	- Số 213, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.843.654

	151
	Công ty TNHH
PHÚC LỢI
	- Số 263/6C, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.628.182 – 0996.593.539

	152
	Doanh nghiệp tư nhân THANH PHÚ
	- Số 136/5A, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.842.255

	153
	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng
TÍN TOÀN PHÁT
	- Số 18, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.815.236 – 0907.358.383

	154
	Công ty CP
ĐÔ THÀNH TÂY NINH
	- Số 9, đường Trương Tùng Quân, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.829.868
- Email: dothanhtayninh@gmail.com

	155
	Công ty TNHH
ĐÔNG TÂY
	- Số 27, lô D, khu dân cư 1A, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913.927.654


	156
	Công ty TNHH Tư vấn
Xây dựng KIẾN THỊNH
	- Số 93, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0919.169.777
- Email: kienthinh_company@gmail.com

	157
	Công ty TNHH 
XD-TM-DV-SX
PHÁT HƯNG KHANG
	- Số 73, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.822.368
- Email: donggiang1978@gmail.com

	158
	Công ty TNHH MTV Xây dựng - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ 
An Hùng Hiệp
	· Số 11, hẻm 19, đường Thuyền, khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0908099640
- Email: nghiepgo79@gmail.com

	159
	Công ty TNHH
 Hằng Thảo Tây Ninh
	· Số 6A, hẻm 24, đường Phạm Văn Đồng, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh       Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663829777 - 0908658077
- Email: quachcaodam@gmail.com

	160
	Công ty TNHH
 Kiến Vạn Phát

	- Số 39, đường Tôn Đức Thắng, Khu phố 1, thị trấn Hòa Thành,  huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0902092706

	
161
	Công ty TNHH MTV Thịnh Trường Thành
	- Số 101, đường Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 3, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913647885
- Fax: 0663622833
- Email: ttt@gmail.com

	162
	Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng - Thương mại – Thuận Lợi
	· Số 266, ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0937658787


	163
	Công ty TNHH
Phúc Lợi
	· Số 263/6C, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0909256659
- Email: CtyTNHHPhucLoi@gmail.com

	164
	Công ty TNHH
 MTV Thuận Anh Đạt

	- Số 171, đường Thuyền, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913884462


	165
	Công ty TNHH 
Hoàng Mỹ
	- Số 023, đường Lê Văn Tám, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0663.6250609

	166
	Công ty TNHH MTV Xây dựng 
Thanh Cao Trí
	- Số 23/4 Tổ 5, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0989012276


	167
	Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại -Dịch vụ - Sản xuất 
Phát Hưng Khang
	- Số 73, Đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3618619 - 066.3822368 - 0918383353


	168
	Công ty TNHH Đại Lục
	- Số 166, Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3827268 - 
- Email: Cty.DaiLuc@gmail.com

	169
	Công ty TNHH
Hoàng Kim
	- Số 171, Đường Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3622239 - 0933710992 
- Fax: 066.3622239
- Email: tnhhhoangkim@yahoo.com.vn

	170
	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát
	- Số 70/5B, ấp Long hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3844785 -0913600407
- Email: nghitvtn@gmail.com

	171
	Công ty TNHH 
Tỷ Lộc Phát
	- Số A32, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3841964 -0934260420
- Email: tylocphattn@yahoo.com.vn

	172
	DNTN Vân Khánh
	- Số 399, Đường Trưng Nữ Vương, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3828179 - 066.3827004 - 0913730260

	173
	Công ty TNHH 
Trung Dung
	- Số 257 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913605452
- Email: ctytrungdungtn@yahoo.com

	174
	Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 
Phát Phương
	- Số 027 Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0978985448
- Email: tanphat985448@gmail.com

	175
	Công ty TNHH 
Thái Vân Khang
	- Số 51 đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0968190889
- Email: phanhuong30071982@gmail.com

	176
	Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng - Thương mại – Thuận Lợi
	· Số 266, ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0937658787

	177
	Công ty TNHH
Phúc Lợi
	· Số 263/6C, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0909256659/
- Email: CtyTNHHPhucLoi@gmail.com

	178
	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến.
	- Số 176, đường Nguyễn Trãi, Khu phố 5, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 066.3646555
- Fax: 066.3646555
- Email: phuckien.tn@gmail.com 

	179
	Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài
	- Số 1/3, hẻm 25, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913955126

	180
	Công ty TNHH Hiệp Ninh
	- Số 144, Đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0907755575

	181
	Công ty TNHH 
Huỳnh Vương
	- Số 18/1 khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0913955580-0914855980
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